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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 13/09/2018 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 116,70 +0,20 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 100,55 +0,80 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 80,85 -0,75 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 73,25 -0,75 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 52,00 +0,00 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 47,00 +0,00 372,87 +0,10 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 60,25 +0,20 477,99 +1,72 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 76,50 +0,00 606,91 +0,17 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 11/09/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Ukraine nhập khẩu 14,2 triệu tấn than trong tám tháng đầu năm nay 

Trong tám tháng đầu năm nay, Ukraine đã nhập khẩu 14,16 triệu tấn than, bao gồm cả than antraxit, 

tăng 26% so với mức 11,22 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2017. Trị giá than nhập khẩu tương đương 

1,98 tỷ USD, tăng 17% so với 1,69 tỷ USD trong tám tháng đầu năm 2017. Hầu hết lượng than 

nhập khẩu - khoảng 62,7% - đến từ Nga, tiếp theo là Mỹ (30,4%) và Canada (4,4%). Trong tháng 8, 

Ukraine đã nhập khẩu 1,27 triệu tấn than, bao gồm than antraxit, giảm từ 1,76 triệu tấn trong tháng 

8 năm 2017 và 1,81 triệu tấn trong tháng 7. Nhập khẩu than tăng để đáp ứng nhu cầu ngày càng 

tăng từ các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy sưởi ấm trong bối cảnh sản lượng than khai thác 

trong nước sụt giảm.  

Ukraine đã sản xuất được 22,07 triệu tấn than trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, giảm 6,5% so 

với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Năng lượng và Công nghiệp Than Ukraine. Lượng than tiêu thụ 

của các nhà máy nhiệt điện than và các nhà máy sưởi ấm trong bảy tháng đầu năm nay đã tăng thêm 

17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,2 triệu tấn so với 12,94 triệu tấn. Chỉ tính riêng trong tháng 7, 

lượng than tiêu thụ đã tăng 6,3% so với tháng 7 năm 2017 lên 2,16 triệu tấn. Ukraine cần phải tích 

trữ ít nhất 2,6 triệu tấn than trong kho từ ngày 1 tháng 11 cho mùa đông sắp tới. Ukraine đã có 

khoảng 1,9 triệu tấn than tồn kho tính đến ngày 4 tháng 9. 

Trung Quốc nhập khẩu 2,8 triệu tấn than trong tháng 8 

Trung Quốc đã nhập khẩu 2,868 triệu tấn than trong tháng 8, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, 

theo số liệu sơ bộ do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cuối tuần qua. Trong tám tháng đầu 

năm 2018, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 203,8 triệu tấn than, tăng 14,7% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Trong khi đó Trung Quốc đã xuất khẩu 486.000 tấn than trong tháng 8, tăng 426.000 tấn 

so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tám tháng đầu năm 2018, Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng 

3,275 triệu tấn than, giảm 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

CIL đặt mục tiêu sản xuất 652 triệu tấn than trong năm nay và đóng 53 mỏ than ngầm 

Nhằm hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ nhằm cung cấp thêm than cho ngành điện, Coal 

India (CIL) đã đặt ra mục tiêu sản xuất 652 triệu tấn than trong năm tài chính 2018-2019, so với 

mục tiêu ban đầu là 630 triệu tấn. Sản lượng than cho ngành điện trong kế hoạch là 525 triệu tấn 

trong năm tài chính hiện tại so với 454 triệu tấn trong năm 2017-2018. Tổng Giám đốc của CIL, 

ông A K Jha cho biết :"Chúng tôi đã đặt mục tiêu sản xuất đầy tham vọng là 652 triệu tấn trong năm 

nay và sản lượng bao tiêu (offtake) là 680 triệu tấn". Ông Jha cho biết nhu cầu sử dụng điện đang 

tăng theo cấp số nhân và CIL đã không thể bắt kịp với xu hướng này trong tháng 8 và 9 vừa qua. 

Khi các mục tiêu sản xuất đã được sửa đổi tăng thêm, CIL, công ty khai thác than lớn nhất thế giới 

lại tiếp tục đóng cửa các mỏ than ngầm để đảm bảo tính an toàn và kinh tế. Năm nay, 53 mỏ than 

ngầm sẽ bị đóng cửa, trong năm tài chính 2017-2018 tổng cộng 43 mỏ than ngầm đã bị đóng cửa. 

Phát biểu về việc này, ông Jha cho biết Trường Mỏ Ấn Độ đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị một báo 

cáo trong vòng sáu tháng tới để giúp CIL quản trị các mỏ than nhỏ bằng cách đóng cửa hoặc hợp 

nhất. Trong quá trình quốc hữu hóa trong những năm 1970, khoảng 700 mỏ than ngầm đã được đặt 

dưới sự quản lý của CIL, hầu hết trong số đó là các mỏ nhỏ với nhu cầu sử dụng nhân lực lớn. 

Khoảng 95% tổng sản lượng than của CIL lấy từ 177 mỏ lộ thiên trong tổng số 369 mỏ than của 

công ty. Khoảng 50-60% tổng sản lượng than của CIL được khai thác từ 26 mỏ quy mô cực lớn. 

Giám đốc marketing Prasad cho biết CIL đang nỗ lực hướng tới cung cấp nhiều than hơn cho cả 

ngành điện và các ngành khác, đồng thời cam kết giảm nhập khẩu than khoảng 200 triệu tấn mỗi 

năm. 

 (Nguồn: www.platts.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 9,20 -1,05 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,50 -1,35 
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 New South Wales Hàn Quốc 11,35 -1,35 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 14,20 +0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 9,95 +0,10 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,40 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 8,40 +0,10 

 Úc Trung Quốc 13,40 +0,10 

 Úc Ấn Độ 15,20 +0,20 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 11/09/2018) 


